	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy
(Tính đến ngày 14 tháng 09 năm 2024)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMNDSố điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	Lã Ngọc Sơn
	1995
	
	Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	035095003255
	Không có việc làm;
12/12
	Lã Trung Chính - 1965
Nguyễn Thị Huệ - 1969
Mai Thị Yến - 1999
	Methamphetamine
	Không
	Không
	Đang tra cứu để đưa vào SN

	2. 1
	Trần Đình Lợi
	
	
	Thôn 3
	035068005697
	Tự Do
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Heroin
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	3. 1
	Nguyễn Sinh Thế
	1994
	
	Thôn Đa Bồ Đạo
	035094003903
	
	Bố: Nguyễn Sinh Trưởng 1961; mẹ: Nguyễn Thị Hạnh 1964
	Tổng hợp
	
01TA
	Sưu tra
	

	4. 2
	Nguyễn Thành Trung
	1986
	
	Thôn Đa Bồ Đạo
	035086008633
	
	Bố: Nguyễn Văn Phương 1963; mẹ: Phạm Thị Quê 1962
	Heroin
	03TA
	Đi tù
	

	5. 1
	Phạm Xuân Thiện
	2005
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035205004024
	Tự do
	Họ tên bố: Phạm Văn Toàn
Họ tên mẹ: Lê Thị Hằng

	Ma túy tổng hợp
	TA: 0
TS: 0
	
	Đang quản lý

	6. 2
	Đặng Đức Hoàng
	2004
	
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035204001011
	Tự do
	Họ tên bố: Đặng Quốc Bảo
Họ tên mẹ: Lã Thị Khánh

	Ma túy tổng hợp
	TA: 0
TS: 0
	
	Đang quản lý

	7. 3
	Nguyễn Bá Tuyền
	1977
	
	Thôn đội 3, xã Hưng Công
	035077001527
	Tự do
	Họ tên bố: Nguyễn Bá Thiên
Họ tên mẹ: Lã Thị Tuyết

	Heroin
	TA: 1
TS: 0
	
	Đang quản lý

	8. 1
	Nguyễn Ngọc Châu
	1985
	
	Trung Sơn
	035085002749
	Lao động tự do
P Long Biên, Q Long Biên, HN
	Bố: Nguyễn Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Là
Vợ: Trần Thị Tiến
	Hêroin
	TTTPCMT
	
	

	9. 2
	Nguyễn Viết Khen
	1989
	
	Trung Sơn
	035089012659
	Lao động tự do
La sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Văn Bằng
Mẹ: Bùi Thị Bạo
	Hêroin
	
	
	

	10. 3
	Nguyễn Văn Huấn
	1974
	
	Đồng An
	035074001560
	Lao động tự do
La sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Văn Hoàn
Mẹ: Nguyễn Thị Vân
Vợ: Nguyễn Thị Lưu
	Hêroin
	TTTPCMT
	Sưu tra
	

	11. 4
	Đặng Thế Minh
	1987
	
	Trung Sơn
	035087000762
	Lao động tự do
La sơn, Bình Lục
	Bố: Đặng Văn Thăng
Mẹ: Trần Thị Mến
	Hêroin
	
	
	

	12. 5
	Nguyễn Văn Huân
	1994
	
	Đồng Tập
	035094002938
	Lao động tự do
La sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn văn Bảo
Mẹ: Trần Thị Hồng Mười
	Hêroin
	TTTPCMT
	
	

	13. 1
	Trần Đình Toàn
	03/06/1975
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ
	0350750015850945948969
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Trần Đình Hộ
Hoàng Thị Thông
Trịnh Thị Phương
	Heroin
	
	
	

	14. 2
	Trần Văn Dương
	16/10/1972
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ
	0350720022640985727559
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Trần Văn Hiếu
Bùi Thị Chủ
Trần Thị Dung
	Heroin
	
	
	

	15. 3
	Phạm Văn Hân
	02/09/1974
	
	Thôn đội 6, xã Ngọc Lũ
	0350740072090387820965
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Phạm Văn Dần
Trần Thị Tẻo
Bùi Thị Hiền
	Heroin
	
	
	

	16. 4
	Trần Văn Khương
	21/07/1973
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ
	035073009718/0392994075
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Trần Văn Kiền
Trần Thị Sứ
Trần Thị Hoa
	Heroin
	
	
	

	17. 5
	Lê Văn Hưng
	10/10/1974
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ
	035074008481
0396716690
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Lê Văn Duy
Trần Thị Hiếu
Trần Thị Dung
	Heroin
	
	
	

	18. 6
	Trần Văn Chín
	10/11/1969
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ
	035069005092
0372802831
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Trần Văn Cận
Trần Thị Thái
Trần Thị Thúy
	Heroin
	
	
	

	19. 7
	Đặng Văn Hưng
	24/10/1981
	
	Thôn đội 1, xã Ngọc Lũ
	035081011561
0975356222
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Đặng Thế Hùng
Trần Thị Xâm
Lê Thị Hồng
	Heroin
	
	
	

	20. 8
	Trần Ngọc Thảo
	11/10/1974
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ
	035074001609
0337015816
	Lao động tự do/ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Trần Ngọc Mận
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Hải
	Heroin
	
	
	

	21. 1
	Lê Gia Tú
	X
	
	Thôn Mai Động
	035092001850
	Lao động tự do
9/12
	Bố: Lê Gia Tâm-1965
Mẹ: Nguyễn Thị Thơ-1967
	Hêrôin
	TA về tội TTTPCMT
	
	

	22. 2
	Lê Gia Tình
	X
	
	Thôn Mai Động
	035088009509
	Lao động tự do
9/12
	Bố: Lê Gia Tâm-1965
Mẹ: Nguyễn Thị Thơ-1967
Vợ: Lê Thị Duyên-2000
	Hêrôin
	
	
	

	23. 1
	Lưu Văn Thịnh
	1995
	
	Thôn 4
	035095002851/
083993755
	Lao động tự do/Xã Vũ Bản
9/12
	Bố: Lưu Văn Tường
Mẹ: Trần Thị An
Vợ: Trần Thị Liễu
	Ma túy đá (Methamphetamine)
	01TS
	ST
	

	24. 2
	Trần Doãn Chinh
	1997
	
	Thôn 06
	035.097.010.175/0366041197

	Lao động tự do (lái máy xúc)/Các tỉnh phía Bắc
9/12
	Bố: Trần Doãn Chính;
Mẹ: Cù Thị Bình;
Vợ: Đặng Thị Hoa
	Ma túy đá (Methamphetamine)
	Chưa
	Không
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày……tháng……năm……
NGƯỜI LẬP







